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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

Bản án số: 477/2026/DS-PT 

Ngày: 12/5/2026. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 V/v: tranh chấp hợp đồng 

      vay tài sản. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

-                                              

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Ánh Bình. 

Cá  Thẩm phán:                          Bà Sơn Nữ Phà Ca 

                                                    Bà Lê Thị Thu Hương             

-   ư ký    ê   òa: Bà Đỗ Thị Bích Liễu – Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Vĩ   Lo     a    a    ê   òa  
Ông Nguyễn Anh Định - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 5 n m 2026  t i tr  s  Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long   t 

   ph c thẩm c ng  hai v  án th     số: 187/2026/TLPT-DS ngày 09 tháng 3 

n m 2026  v  tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản”.  

Do bản án dân sự sơ thẩm số 11/2026/DS-ST ngày 16 tháng 01 n m 2026 

của Toà án nhân dân  hu vực 8 – Vĩnh Long bị  háng cáo.  

Theo  uy t định đưa v  án ra   t    ph c thẩm số: 348/2026/ Đ-PT 

ngày 18 tháng 3 n m 2026  giữa: 

Nguyên đơn: Ông Đặng Lâm S  sinh n m 1962 ( vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp B   ã B  tỉnh Vĩnh Long. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn  à  ng Ph m  uang H, sinh 

n m 1980. Địa chỉ: ấp G   ã T  tỉnh Vĩnh Long ( theo v n bản ủy quy n ngày 

07/3/2023) ( có mặt). 

Bị đơn: Ông Nguyễn Thiện M, sinh n m 1959 ( có mặt) 

Địa chỉ: ấp H   ã C  tỉnh Vĩnh Long 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn  à  ng Lê Vũ Phương T  sinh n m 

1970. Địa chỉ: số I   hu phố P  phường P  tỉnh Vĩnh Long ( theo v n bản ủy 

quy n ngày 29/9/2025) ( có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Th o đơn  h i  iện đ  ngày             ủa nguyên đơn và tại phiên tòa 

sơ thẩm ông Phạm Quang H  à người đại diện hợp pháp  ủa nguyên đơn tr nh 

 ày: 
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Vào ngày 30/10/2017 ông S có cho ông M vay 100.000.000 đồng   hi vay 

có  àm hợp đồng vay ti n   ãi suất do hai bên tự thỏa thuận  thời h n thanh toán 

là ngày 30/10/2018.  uá trình thực hiện hợp đồng đ n h n trả nợ  ng S yêu cầu 

ông M trả ti n nhưng  ng M  h ng trả  hiện nay  ng M vẫn còn nợ  ng S số ti n 

gốc 100.000.000 đồng. 

Vào ngày 14/9/2019 ông S ti p t c cho  ng M vay 20.000.000 đồng  hi 

vay có  àm biên nhận  thời h n thanh toán  à 01 tháng  ng M sẽ thanh toán cho 

ông S 21.000.000 đồng.  uá trình thực hiện hợp đồng đ n h n trả nợ  ng S yêu 

cầu  ng M trả ti n nhưng  ng M  h ng trả  hiện nay  ng M vẫn còn nợ  ng S số 

ti n gốc 20.000.000 đồng. 

Tổng cộng hai  hoản vay  ng M còn nợ  ng S số ti n 120.000.000 đồng. 

Ông S nhi u  ần yêu cầu  ng M trả nhưng  ng M  h ng trả. 

Nay ông S vẫn giữ nguyên yêu cầu  h i  iện  yêu cầu Tòa án buộc  ng M 

phải trả cho  ng S 120.000.000 đồng   h ng yêu cầu tính lãi. 

T i phiên Tòa  Nguyên đơn vẫn giữ yêu cầu  h i  iện   h ng thay đổi gì. 

Trong quá tr nh giải quyết vụ án  ũng như tại Tòa người đại diện th o ủy 

quy n  ủa  ị đơn  à ông Lê Vũ Phương T tr nh  ày như sau: 

Xác định  ng M có    hợp đồng vay ti n với  ng S 02  ần với tổng số ti n 

 à 120.000.000 đồng (một tr m hai ch c triệu đồng). Việc vay mượn có  àm hợp 

đồng. Tuy nhiên  việc vay mượn này giữa hai bên có những thỏa thuận bên trong 

như sau: 

Ông S và ông M thỏa thuận   ng S sẽ mua   i bảo hiểm của  ng M với giá 

55.000.000 đồng  sau đó  ng M sẽ ủy quy n cho  ng S nhận số ti n bảo hiểm 

của  ng M và số ti n dư thì  ng S sẽ hư ng. Ông S nhận ti n bảo hiểm của  ng 

M  nhưng đ n nay  ng S vẫn chưa đưa cho ông M số ti n 55.000.000 đồng như 

đã thỏa thuận. 

Đồng thời   ng S và ông M thỏa thuận cùng mua   i bảo hiểm của ông 

Đàm Ngọc B với số ti n 100.000.000 đồng  sau đó cả hai sẽ  ãnh bảo hiểm của 

ông B và chia đ i số ti n dư của bảo hiểm. Ông M đã đưa cho  ng B 

100.000.000 đồng ti n mua bảo hiểm  gồm: 60.000.000 đồng ti n mặt và 

40.000.000 đồng còn   i thì giữa  ng M và ông B thỏa thuận cấn trừ ti n thức  n 

do ông B còn nợ ti n thức  n của  ng M. Ông S đã nhận ti n bảo hiểm của  ng 

B  nhưng vẫn chưa đưa   i cho  ng M số ti n 100.000.000 đồng  ng M đã bỏ ra  

cũng như ti n bảo hiểm dư ra mà hai bên đã thỏa thuận. 

Ông M  àm hợp đồng vay với  ng S  à hợp đồng giả cách để che đậy việc 

ông S mua bảo hiểm của  ng B và ông M  chứ thực t   h ng có việc  ng M vay 

ti n của  ng S và ông S cũng  h ng có đưa ti n cho  ng M. Nên ông M không 

đồng   theo yêu cầu  h i  iện của  ng S. 

Trước đây quá trình giải quy t v  án  ng M có phản tố yêu cầu  ng S phải 

trả   i cho  ng M số ti n 35.000.000 đồng  tuy nhiên t i Tòa  ng M xin rút yêu 

cầu này đ  nghị hội đồng   t     em   t. 

Tại  ản án dân sự sơ thẩm số       6 DS-ST ngày 16 tháng 01 năm    6 

 ủa Toà án nhân dân  hu vự  8 – Vĩnh Long đã quyết định: 

1. Chấp nhận yêu cầu  h i  iện của nguyên đơn  ng Đặng Lâm S đối với 

bị đơn  ng Nguyễn Thiện M v  việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 
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Buộc  ng Nguyễn Thiện M có nghĩa v  trả cho  ng Đặng Lâm S số ti n 

120.000.000 đồng (Một tr m hai mươi triệu đồng). 

2. Đình chỉ yêu cầu phản tố của  ng Nguyễn Thiện M yêu cầu  ng Đặng 

Lâm S trả   i số ti n 35.000.000 đồng (Ba mươi   m triệu đồng). 

Ngoài ra bản án còn tuyên v  chi phí tố t ng  án phí  nghĩa v  chậm thi 

hành án và quy n  háng cáo của các đương sự theo  uật định. 

Ngày 26 tháng 01 n m 2026 bị đơn ông Nguyễn Thiện M  háng toàn bộ 

bản án dân sự sơ thẩm số 11/DS-ST ngày 16/01/2026 của Toà án nhân dân  hu 

vực 8 – Vĩnh Long. Yêu cầu Toà án cấp ph c thẩm giải quy t: hủy nội dung của 

bản án dân sự sơ thẩm số 11/DS-ST ngày 16/01/2026 của Toà án nhân dân  hu 

vực 8 – Vĩnh Long v  việc buộc  ng Nguyễn Thiện M phải trả cho  ng Đặng 

Lâm S số ti n 100.000.000đ theo hợp đồng vay ti n ngày 30/10/2017 do V n 

phòng c ng chứng huyện B  tỉnh B n Tre chứng nhận. 

Tại phiên toà phú  thẩm: 

Người đ i diện hợp pháp của  ng Nguyễn Thiện M trình bày nội dung 

kháng cáo: ông M vẫn giữ nguyên yêu cầu  háng cáo. C n cứ của việc  háng 

cáo  à hợp đồng vay ti n ngày 30/10/2017 có ghi nhận việc giao nhận ti n do 

bên A và bên B tự giao nhận ngoài sự chứng  i n của C ng chứng viên  sau  hi 

c ng chứng hợp đồng  ong   ng S không có giao cho ông M số ti n 

100.000.000đ và cũng  h ng có biên nhận giao ti n.  

Người đ i diện hợp pháp của nguyên đơn đ  nghị bác  háng cáo của bị 

đơn  giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Phát  iểu  ủa Kiểm sát viên tại phiên tòa phú : 

V  tố t ng: Thẩm phán  Hội đồng   t    và thư    được phân c ng giải 

quy t v  án đã tuân thủ đ ng quy định của Bộ  uật tố t ng dân sự. 

Các đương sự đã thực hiện đầy đủ các quy n và nghĩa v  tố t ng theo quy 

định của Bộ  uật tố t ng dân sự.  

V  nội dung: C n cứ Đi u 148   hoản 1 Đi u 308 Bộ  uật tố t ng dân sự 

n m 2015;  Đi u 12   hoản 1 Đi u 29 Nghị quy t 326/2016/UBTV H14 ngày 

30/12/2016 của UBTV  uốc hội quy định mức thu  miễn  giảm  thu nộp  quản 

    s  d ng án phí và  ệ phí Tòa án; Đi u 2 Luật người cao tuổi; 

Không chấp nhận yêu cầu  háng cáo của bị đơn  ng Nguyễn Thiện M. 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 11/2026/DS-ST ngày 16/01/2026, Tòa án nhân 

dân  hu vực 8 - Vĩnh Long. 

V  án phí  dân sự ph c thẩm: Buộc bị đơn phải chịu 300.000 đồng án phí  

nhưng do  à người cao tuổi nên được miễn. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

C n cứ vào tài  iệu  chứng cứ được  em   t t i phiên tòa    t quả tranh 

t ng t i phiên tòa  Hội đồng   t    nhận định: 

[1] Đơn  háng cáo của bị đơn  ng Nguyễn Thiện M  àm trong h n  uật 

định và đ ng trình tự thủ t c mà Bộ  uật tố t ng dân sự quy định nên Hội đồng 

  t    chấp nhận giải quy t theo thủ t c ph c thẩm. 
 [2] T i phiên tòa ph c thẩm   ng T đ i diện cho  ng M  ác định  ng M 
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thống nhất sẽ trả cho  ng S số ti n 20.000.000đ theo biên nhận ngày 14/9/2018, 

 h ng  háng cáo đối với số ti n này nên Hội đồng   t     h ng giải quy t đối 

với nội dung này.  

[3] X t  háng cáo của  ng M  h ng đồng   trả  ng T số ti n 

100.000.000đ theo hợp đồng vay ti n đ  ngày 30/10/2017  được V n phòng 

c ng chứng huyện B  tỉnh B n Tre chứng nhận cùng ngày. Vì đ i diện của  ng 

M cho rằng  ng M có    hợp đồng vay ti n  nhưng  ng S không giao cho ông M 

số ti n 100.000.000đ  đây  à hợp đồng giả cách để che đậy việc các bên mua bán 

bảo hiểm của  ng Đàm Ngọc B và bảo hiểm của  ng M. Tuy nhiên trong quá 

trình giải quy t v  án và t i phiên tòa ph c thẩm phía  ng M  h ng cung cấp 

được tài  iệu  chứng cứ chứng minh cho  ời trình bày của mình  phía nguyên đơn 

 h ng thừa nhận. Theo quy định t i  hoản 2  Đi u 91 của Bộ  uật tố t ng dân sự 

quy định: đương sự phản đối yêu cầu của người  hác đối với mình phải thể hiện 

bằng v n bản và phải thu thập  cung cấp  giao nộp cho Tòa án tài  iệu  chứng cứ 

để chứng minh cho sự phản đối đó. Mặc dù phía  ng S không có biên nhận giao 

cho ông M số ti n 100.000.000đ  nhưng t i biên bản  àm việc ngày 02/5/2024 ( 

b t   c 56) của Tòa án cấp sơ thẩm   ng M thừa nhận có mượn số ti n 

100.000.000đ của nguyên đơn theo hợp đồng vay ti n ngày 30/10/2017  nhưng 

ông M cho rằng  ng S  ấy ti n  ãi trước 02 tháng  à 36.000.000đ nên  ng S chỉ 

đưa  ng M số ti n 82.000.000đ và t i đơn phản tố đ   ngày 09/01/2024  ng M 

cũng thừa nhận  ng S có cho ông M vay số ti n 100.000.000đ. Vì vậy có c n cứ 

 ác định  ng M có vay của  ng S số ti n 100.000.000đ theo hợp đồng vay ti n 

ngày 30/10/2017. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn  

buộc bị đơn trả nguyên đơn số ti n vay 100.000.000đ theo hợp đồng vay ti n 

ngày 30/10/2017  à có c n cứ  đ ng quy định của pháp  uật.  

[4] Ông Nguyễn Thiện M  háng cáo  nhưng  h ng cung cấp được tài  iệu  

chứng cứ nào mới để chứng minh cho yêu cầu  háng cáo  à có c n cứ nên Hội 

đồng   t     h ng chấp nhận yêu cầu  háng cáo của  ng M. Giữ nguyên bản án 

sơ thẩm số 11/2026/DS-ST ngày 16/01/2026  Tòa án nhân dân  hu vực 8 - Vĩnh 

Long như đ  nghị của Kiểm sát viên t i phiên tòa.  

[5] V  án phí dân sự ph c thẩm: do  háng cáo  h ng được chấp nhận nên  ng 

M phải chịu 300.000 đồng án phí  nhưng do  ng M  à người cao tuổi nên được 

miễn án phí ph c thẩm   

[6]  uy t định  hác của bản án sơ thẩm v  đình chỉ yêu cầu phản tố của 

bị đơn  h ng có  háng cáo   háng nghị có hiệu  ực pháp  uật  ể từ ngày h t thời 

h n  háng cáo   háng nghị. 

V   á     trên  

QU  T ĐỊNH: 

 

C n cứ  hoản 1 Đi u 148   hoản 1 Đi u 308 của Bộ  uật tố t ng dân sự ;  

điểm đ  hoản 1 Đi u 12   hoản 1 Đi u 29 của Nghị quy t 

326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v   uốc hội quy 

định mức thu  miễn  giảm  thu nộp  quản     s  d ng án phí và  ệ phí Tòa án; 

Đi u 2 Luật người cao tuổi; 

Không chấp nhận yêu cầu  háng cáo của bị đơn  ng Nguyễn Thiện M; 



5 

 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 11/2026/DS-ST ngày 16/01/2026 của Tòa án 

nhân dân  hu vực 8 - Vĩnh Long. 

C n cứ vào các Đi u 463  466  468 Bộ  uật dân sự n m 2015;  

Tuyên   : 

1. Chấp nhận yêu cầu  h i  iện của nguyên đơn  ng Đặng Lâm S đối với bị đơn 

ông Nguyễn Thiện M v  việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Buộc  ng Nguyễn Thiện M có nghĩa v  trả cho  ng Đặng Lâm S số ti n 

120.000.000 đồng (Một tr m hai mươi triệu đồng). 

2. Đình chỉ yêu cầu phản tố của  ng Nguyễn Thiện M yêu cầu  ng Đặng 

Lâm S trả   i số ti n 35.000.000 đồng (Ba mươi   m triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu  ực pháp  uật hoặc  ể từ ngày có đơn yêu cầu 

thi hành án n u số ti n nêu trên chưa được  ng M thi hành án, thì hàng tháng 

ông M còn phải chịu  ãi suất theo mức  ãi suất quy định t i  hoản 2 Đi u 468 

của Bộ  uật Dân sự n m 2015 cho đ n  hi hành án  ong. 

3. Án phí dân sự sơ thẩm và án phí dân sự ph c thẩm: 

Ông Nguyễn Thiện M được miễn nộp án phí sơ thẩm và án phí ph c 

thẩm.  

Bản án ph c thẩm có hiệu  ực pháp  uật  ể từ ngày tuyên án.   

Trường hợp Bản án được thi hành theo Đi u 2 Luật thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án  người phải thi hành án có quy n thỏa thuận thi hành án, 

quy n yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi hành án  hoặc bị cưỡng ch  thi hành án 

theo quy định t i các Đi u 6  7  7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định t i Đi u 30 Luật thi hành án dân sự. 

 
Nơ    ậ                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- Đương sự;                                                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND cùng cấp;                       
- THADS tỉnh Vĩnh Long; 

- TAND  hu vực 8 - Vĩnh Long; 

- Lưu hồ sơ v  án.                                                                       (Đã ký) 

   
 

      

 Đặng Thị Ánh Bình 

 


